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(Số thứ tự là số báo danh, bỏ số 0 đầu đi nhé a.e- ví dụ  só 001 thì SBD Là 1) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Lương Chúc Nữ 30/07/2005 186 Tổ 47, P. Phương Liên, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305013123 

002 An Phạm Khánh Nam 27/05/2004 21 Ngõ 127 Văn Cao, P. Liễu Giai, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204004880 

003 Anh Bùi Phương Nữ 29/08/2002 CH 01 Nhà C18, P. Kim Giang, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K28/23 A1 SH lại TH 019302000013 

004 Anh Đào Duy Nam 05/02/2005 29 Hàng Bún, P. Nguyễn Trung Trực, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205002781 

005 Anh Đỗ Duy Nam 07/08/2005 P1407 Nhà N2c Khu TH-NC, P. Nhân 

Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205003207 

006 Anh Đỗ Phương Nữ 09/01/2005 Xóm 1 Đồng Bụt, X. Ngọc Liệp, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305025415 

007 Anh Lê Đức Nam 17/11/2003 Tổ 26B Phúc Tân, P. Phúc Tân, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203028144 

008 Anh Lê Phượng Nữ 30/05/2005 A0304 Tầng 3 Tòa A CC 423 Minh 

Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. 

Hà Nội 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305011019 

009 Anh Lê Tâm Nữ 25/03/2005 19 K2 Bách Khoa, P. Bách Khoa, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305009632 

010 Anh Nguyễn Đức Nam 02/07/2005 14B Ngõ 400 Hoàng Hoa Thám, P. 

Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205004997 

011 Anh Nguyễn Ngọc Nam 20/06/2004 TDP Cáo Đỉnh 4, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K23/23 A1 SH lại (L+H) 001204010174 
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012 Anh Nguyễn Quang Nam 28/09/2004 Số 13 An Dương, P. Yên Phụ, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204028918 

013 Anh Nguyễn Thị Mai Nữ 09/08/2001 Thôn Bùng, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301019545 

014 Anh Phan Thị Mai Nữ 29/10/2003 Khối Tân Sơn, P. Quỳnh Thiện, TX. 

Hoàng Mai, T. Nghệ An 

X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040303002833 

015 Anh Vũ Đức Nam 11/02/1997 Vô Ngại, X. Tam Quang, H. Vũ Thư, T. 

Thái Bình 

X C 360199001694 27/03/2019 A1K34/23 A1 Sát hạch H 034097012629 

016 Ánh Đỗ Thị Minh Nữ 29/09/2002 Xóm Gốc Gạo, Ngọc Than, X. Ngọc 

Mỹ, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302019386 

017 Ánh Nguyễn Thị Ngọc Nữ 30/10/2003 Đông Tân, X. Tân Hương, H. Ninh 

Giang, T. Hải Dương 

X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030303003112 

018 Ánh Vũ Ngọc Nữ 27/11/2001 38/461 Trần Nhân Tông, P. Phan Đình 

Phùng, TP. Nam Định, T. Nam Định 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301007121 

019 Ánh Vũ Ngọc Nữ 04/11/2000 Tiểu Khu 3, X. Cò  Nòi, H. Mai Sơn, T. 

Sơn La 

X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014300010536 

020 Bắc Lương Sơn Nam 12/11/1970 P205 Nhà A Ngõ 133 Nguyễn Trãi, P. 

Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X B2 010100049212 16/08/2010 A1K33/23 A1 Sát hạch H 001070022508 

021 Bách Nguyễn Xuân Nam 10/10/2004 Miêng Hạ, X. Hoa Sơn, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 
X A1K26/23 A1 SH lại (L+H) 001204016994 

022 Bách Vũ Đình Nam 17/08/2005 TDP Ngoại Trình, TT. Diêm Điền, H. 

Thái Thụy, T. Thái Bình 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205010176 

023 Bằng Nguyễn Chí Nam 29/08/2005 2 Ngách 31/38 Xuân Diệu, P. Quảng 

An, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205015831 

024 Bảo Dương Gia Nam 18/08/2004 26 Hàm Long, P. Hàng Bài, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204005013 

025 Bảo Hoàng Thiên Nam 10/02/2003 Số 9 Ngõ Thông Phong, P. Quốc Tử 

Giám, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203028178 

026 Bảo Nguyễn Gia Long Nam 23/05/2005 42 Ngách 158/177 Ngọc Hà, P. Ngọc 

Hà, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205004959 
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027 Bình Hà Tiến Nam 04/02/1969 12B Ngách 639/6 Bạch Đằng, P. 

Chương Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà 

Nội 

X B2 010128028617 30/11/2012 A1K33/23 A1 Sát hạch H 001069027406 

028 Châm Vũ Kiều Nữ 28/02/2001 Hoàng Long, X. Tân Hiệp, H. Yên Thế, 

T. Bắc Giang 
X A1K28/23 A1 SH lại TH 024301013772 

029 Chi Ngô Quỳnh Nữ 27/06/2005 8D3 Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305021576 

030 Chi Nguyễn Thảo Nữ 14/08/2005 Thôn Thượng, X. Thanh Liệt, H. Thanh 

Trì, TP. Hà Nội 

X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305022699 

031 Chuyên Nguyễn Văn Nam 21/02/2005 Trường Xuân, X. Xuân Dương, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 

X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205029851 

032 Cường Nguyễn Anh Nam 28/02/2005 TT BTL TT Giáp Hoàng 20, P. Cổ Nhuế 

1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205027203 

033 Cường Nguyễn Khắc Nam 07/08/2005 Xóm Trại, Phú Mỹ, X. Ngọc Mỹ, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205031284 

034 Cường Nguyễn Mạnh Nam 07/06/1998 Đại Đồng 3, X. Cẩm Sơn, H. Cẩm 

Thủy, T. Thanh Hóa 

X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038098010523 

035 Đăng Đỗ Hùng Nam 16/08/2005 Khu Ga, TT. Văn Điển, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205017966 

036 Đạt Trịnh Văn Nam 20/12/1996 Thôn 9, TT. Quí Lộc, H. Yên Định, T. 

Thanh Hóa 
X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038096008675 

037 Dịu Đào Thị Nữ 19/09/1999 Khu Hạ, TT. Kẻ Sặt, H. Bình Giang, T. 

Hải Dương 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030199001438 

038 Đức Lê Minh Nam 28/06/2005 TT Trg CĐ LĐXH, Tổ 16, P. Trung 

Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205009926 

039 Đức Nguyễn Anh Nam 07/08/2005 35 Ngách 29/62 Khương Hạ, P. Khương 

Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205026478 

040 Đức Nguyễn Minh Nam 22/06/2005 Thôn 4, X. Đông Mỹ, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205018823 
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041 Dũng Dương Phú Nam 05/05/2005 Vĩnh Lộc 3, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205038521 

042 Dũng Lê Đức Nam 29/07/2004 43 Ngách 178/71 Tây Sơn, P. Trung 

Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204005091 

043 Dũng Nguyễn Chí Nam 13/01/2000 14 Quán Sứ, P. Hàng Bông, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X B1 010194041224 29/10/2019 A1K33/23 A1 Sát hạch H 001200029489 

044 Dũng Nguyễn Hồng Nam 25/10/2002 506 B4 Làng QTTL, P. Dịch Vọng, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X B2 010234049582 03/08/2023 A1K33/23 A1 Sát hạch H 001202004988 

045 Dũng Nguyễn Tiến Nam 24/10/1993 43 Hẻm 70/53 Ngõ Văn Hương, P. 

Hàng Bột, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001093027478 

046 Dũng Phạm Trần Minh Nam 15/06/2005 83 C7 An Dương, P. Yên Phụ, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205018636 

047 Dũng Trần Đình Nam 28/12/2004 Tổ 8, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204010310 

048 Dương Ngô Thị Ánh Nữ 03/10/2001 Cách Hạ, X. Nam Sơn, H. An Dương, 

TP. Hải Phòng 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031301010846 

049 Dương Nguyễn Ánh Nữ 25/09/1999 Số 28 Ngách 12/5 Nguyễn Văn Trỗi, P. 

Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199027726 

050 Dương Nguyễn Tùng Nam 12/06/2005 Thôn Bùng, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205048295 

051 Giang Nguyễn Thị Linh Nữ 16/10/2004 Tổ 8 Khu Phố 4, P. Trảng Dài, TP. Biên 

Hòa, T. Đồng Nai 
X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304011137 

052 Hà Bùi Việt Nam 06/03/1997 Trung Hạ Đại Vượng, X. Thanh 

Nguyên, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam 
X B2 010223068040 26/05/2022 A1K33/23 A1 Sát hạch H 168608593 

053 Hà Nguyễn Thanh Nam 09/08/1988 Tổ DP 2, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 
X B2 350195000539 29/01/2019 A1K33/23 A1 Sát hạch H 001088047294 

054 Hà Phan Văn Nam 19/11/1996 Tổ 25, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, 

TP. Đà Nẵng 
X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 048096000558 

055 Hạnh Nguyễn Thị Mỹ Nữ 14/06/2005 Dục Linh 1, X. An Ninh, H. Quỳnh Phụ, 

T. Thái Bình 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305009670 
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056 Hảo Đỗ Phương Nữ 15/08/2005 Xóm Cốc, Phú Mỹ, X. Ngọc Mỹ, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305032315 

057 Hảo Nguyễn Đình Nam 24/12/1999 Hạ Bì, X. Cổ Bì, H. Bình Giang, T. Hải 

Dương 
X B1 010222169777 03/10/2022 A1K33/23 A1 Sát hạch H 030099005059 

058 Hiền Phạm Thái Nữ 23/01/2000 Xóm 3, X. Nam Hồng, H. Tiền Hải, T. 

Thái Bình 

X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034300007399 

059 Hiệp Nguyễn Thế Nam 10/10/2001 Tổ 12, TT. Nam Giang, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 

X B2 010208054006 30/06/2020 A1K34/23 A1 Sát hạch H 036201005002 

060 Hiếu Đặng Minh Nam 17/06/2005 20 Ngõ 124 Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205017892 

061 Hiếu Nguyễn Quang Nam 19/04/2005 P1002 Nhà N2d KĐT TH-NC, P. Nhân 

Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205002279 

062 Hiếu Vương Toàn Minh Nam 01/04/2005 48 Ngõ 92 Nguyễn Lương Bằng, P. 

Nam Đồng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205005208 

063 Hoa Lê Thị Nữ 06/08/2005 Xóm 8, TT. Nưa, H. Triệu Sơn, T. 

Thanh Hóa 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305003468 

064 Hoa Ngô Phương Nữ 27/03/2005 Tổ 7, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 
X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305001626 

065 Hoàn Phạm Khải Nam 05/08/2003 201 Tầng 2A12 HVQP, P. Nghĩa Đô, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X B1 010225095268 27/07/2022 A1K33/23 A1 Sát hạch H 031203001433 

066 Hoàng Nguyễn Minh Nam 14/07/2001 Lô Số 4, TT Bv YHCT-BCA, P. 

Khương Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K27/23 A1 SH lại (L+H) 034201000045 

067 Hội Phạm Văn Nam 21/03/1994 Phú Xá, X. Xuân Lập, H. Thọ Xuân, T. 

Thanh Hóa 
X B2 380205005089 27/04/2020 A1K34/23 A1 Sát hạch H 038094027500 

068 Hồng Nguyễn Thị Bích Nữ 18/10/2001 TDP Đình Tổ, TT. Quốc Oai, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301016391 

069 Hùng Nguyễn Đức Nam 08/01/2004 1011 Nhà 97-99, P. Láng Hạ, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204001536 

070 Hương Lê Thu Nữ 22/07/2003 Thôn Phổng, X. Vân Nham, H. Hữu 

Lũng, T. Lạng Sơn 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015303000899 
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071 Huy Bùi Công Nam 06/05/2003 Láng Trình, X. Nam Hưng, H. Tiên 

Lãng, TP. Hải Phòng 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031203008796 

072 Huy Nguyễn Quang Nam 12/06/2005 P108 E2 Thành Công, P. Thành Công, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205002534 

073 Huyền Mạc Thị Thu Nữ 21/11/2004 TDP 2, TT. Nguyên Bình, H. Nguyên 

Bình, T. Cao Bằng 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004304004225 

074 Huyền Nguyễn Khánh Nữ 25/01/2005 CH1107, Nhà N02, Khu 5,03Ha, P. 

Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030305000035 

075 Huyền Nguyễn Thu Nữ 26/02/2000 Mỹ Đà, X. Nhân Mỹ, H. Lý Nhân, T. 

Hà Nam 

X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300041102 

076 Khánh Trần Quốc Nam 02/09/2004 Tổ 2, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà 

Nội 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204009507 

077 Khánh Vũ Gia Nam 12/11/2004 2 Ngách 36 Ngõ Kiến Thiết, P. Thổ 

Quan, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204012221 

078 Kiên Dương Hoàng Nam 16/08/2004 18 Ngách 189/61 Hoàng Hoa Thám, P. 

Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204003723 

079 Kiên Ngô Gia Nam 11/08/2005 80B Đường 19, P. Phúc Xá, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 
X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205014041 

080 Lâm Hoàng Nam 19/05/2005 38 Ngách 158/177 Ngọc Hà, P. Ngọc 

Hà, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205025488 

081 Lâm Nguyễn Thanh Nam 31/01/2005 Số 41 Ngõ 44 Triều Khúc, P. Thanh 

Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205000814 

082 Liên Nguyễn Thị Nữ 09/06/2005 Đội 5, Sơn Trung, X. Yên Sơn, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305036744 

083 Linh Đỗ Tuấn Nam 24/10/2000 Số 4 Ngõ 144 Tổ 6, P. Mai Dịch, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034200014076 

084 Linh Nguyễn Đức Nam 18/04/1989 TT Cầu Bươu, X. Thanh Liệt, H. Thanh 

Trì, TP. Hà Nội 
X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001089011219 
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085 Linh Nguyễn Thùy Nữ 10/05/2003 Thượng Yên, X. Đồng Thịnh, H. Sông 

Lô, T. Vĩnh Phúc 
X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026303005743 

086 Linh Nguyễn Thùy Nữ 16/04/1998 31/78 Kim Hoa, P. Phương Liên, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198031526 

087 Linh Ninh Thị Phương Nữ 17/03/2002 30 Ngõ 473 Tổ 32 Tam Trinh, P. Hoàng 

Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302001921 

088 Linh Trần Khánh Nữ 16/12/2002 Tổ 09, P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. 

Thái Bình 

X B1 341229006830 23/11/2022 A1K33/23 A1 Sát hạch H 034302000878 

089 Linh Trịnh Thùy Nữ 22/07/2005 Thôn Bùng, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305038821 

090 Linh Vũ Ngọc Phương Nữ 31/08/2005 42 Ngách 158/177 Ngọc Hà, P. Ngọc 

Hà, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305006195 

091 Lĩnh Nguyễn Viết Nam 01/09/1992 Phú Tân, X. Kỳ Phú, H. Kỳ Anh, T. Hà 

Tĩnh 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042092006215 

092 Long Lê Đức Nam 21/08/2000 25A Nguyễn Biểu, P. Quán Thánh, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200001452 

093 Long Phùng Văn Nam 09/08/1965 766 Bạch Đằng, P. Bạch Đằng, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X B2 010954001981 23/07/1995 A1K33/23 A1 Sát hạch H 001065008144 

094 Mai Hoàng Thị Nữ 17/12/2002 Thôn Nhiễm, X. Hòa Tiến, H. Hưng Hà, 

T. Thái Bình 
X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302005481 

095 Mai Lã Phương Nữ 09/08/2005 P303 D4 TT Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305004501 

096 Mai Vũ Phương Nữ 10/08/2003 607 Nhà N04, P. Dịch Vọng, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303004905 

097 Minh Chu Hoàng Nam 28/08/2003 63 Linh Lang, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203030890 

098 Minh Đào Khánh Nam 25/07/2005 105 Ngõ 167 Tây Sơn, P. Quang Trung, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205017132 

099 Minh Hồ Đức Nữ 14/08/1999 65A Trần Quốc Toản, P. Trần Hưng 

Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199005972 
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100 Minh Nguyễn Hoàng Nam 11/07/2005 Vạn Lộc, X. Xuân Canh, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 
X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205006151 

101 Nam Chu Hoài Nam 25/06/2003 TDP Viên 1, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203009580 

102 Ngân Phạm Phương Nữ 14/05/2005 Tổ 14, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 
X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305006277 

103 Ngân Phạm Thị Phương Nữ 28/12/2004 Xóm 1, X. Hải Sơn, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304011503 

104 Ngọc Nguyễn Bảo Nữ 20/09/2003 Cộng Hòa, X. Thanh Luông, H. Điện 

Biên, T. Điện Biên 

X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011303003812 

105 Ngọc Nguyễn Thị Nữ 07/10/2003 Tân Tiến, X. Hương Gián, H. Yên 

Dũng, T. Bắc Giang 

X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024303006015 

106 Nguyên Dương Nhật Nam 04/03/2004 10C Ngõ 34 Vĩnh Tuy, P. Vĩnh Tuy, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204000137 

107 Nguyên Phạm Vũ Nam 30/01/2005 Tổ 37, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022205006352 

108 Nhật Phạm Quang Nam 24/01/2003 Số 43 Nghĩa Tân 1 TTHVCTQGHCM, 

P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203003445 

109 Nhi Hàn Yến Nữ 13/12/2004 28 Trần Đức, P. Trường Thi, TP. Thanh 

Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304001723 

110 Nhi Nguyễn Thị Yến Nữ 19/06/2001 Đình Tổ, TT. Quốc Oai, H. Quốc Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301007713 

111 Phúc Nguyễn Thành Nam 11/06/1981 P1 28B Nhà Dầu, P. Khâm Thiên, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X B2 990066992903 12/08/2006 A1K33/23 A1 Sát hạch H 024081000293 

112 Phương Nguyễn Thị Nữ 15/08/2005 TDP Ngô Sài, TT. Quốc Oai, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305023020 

113 Phương Nguyễn Vũ Hà Nữ 08/08/2005 SN 157 Cự Lộc, P. Thượng Đình, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305014329 

114 Phương Thân Thị Thu Nữ 18/12/2004 Tổ 18, P. Tân Phong, TP. Lai Châu, T. 

Lai Châu 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012304007128 

115 Phương Trương Thị Bích Nữ 09/11/1998 Số 1 Hẻm 12/73/1 Đào Tấn, P. Cống Vị, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198015854 
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116 Quang Đào Xuân Nam 01/01/2005 102 Q17, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 
X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205006637 

117 Quý Nguyễn Đình Nam 02/12/2002 TDP 7, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202008608 

118 Quyết Nguyễn Như Nam 22/03/2004 An Định, X. Thụy Văn, H. Thái Thụy, 

T. Thái Bình 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204007844 

119 Quỳnh Chu Thúy Nữ 07/04/2004 Phúc Hậu, X. Dục Tú, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304025057 

120 Quỳnh Nguyễn Thị Như Nữ 10/08/2005 Ct6a21-10, Ct6, ĐTM Dương Nội, P. 

Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025305005352 

121 Sơn Bùi Tùng Nam 09/11/2004 11 Ngõ 26 Kim Hoa, P. Phương Liên, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X B2 010235004799 06/01/2023 A1K33/23 A1 Sát hạch H 001204026301 

122 Sơn Vũ Hồng Nam 04/01/2005 Trung Tiến, X. Xuân Phú, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205004797 

123 Sửu Lê Đình Nam 02/02/1985 10B Ngõ Đồng Nhân, P. Đồng Nhân, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038085009978 

124 Tấn Nguyễn Xuân Nam 30/09/1998 210 C8, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
X B2 010168108632 02/12/2016 A1K33/23 A1 Sát hạch H 001098003399 

125 Thái Nguyễn Mạnh Nam 23/07/2001 491 Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201003660 

126 Thái Nguyễn Minh Nam 23/09/2004 P409b A9 TT Nghĩa Tân, P. Nghĩa Tân, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019204000086 

127 Thân Trần Ngọc Nam 11/01/2005 55 Tổ 27, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205024974 

128 Thanh Ngô Xuân Nữ 29/03/2004 233 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304000678 

129 Thanh Nguyễn Hòa Nam 23/03/1976 52 Ngõ Hòa Bình 6, P. Minh Khai, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X E 010073005370 17/05/2007 A1K33/23 A1 Sát hạch H 001076035670 

130 Thảo Vũ Phương Nữ 10/08/2005 Hạ Kỳ, X. Nghĩa Thịnh, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 

X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305001948 
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131 Thế Nguyễn Đức Nam 11/10/2004 Đông Cáp 1, TT. Vị Xuyên, H. Vị 

Xuyên, T. Hà Giang 
X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002204000524 

132 Thọ Nguyễn Văn Nam 15/02/2004 16 Phan Đình Phùng, P. Quán Thánh, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204011396 

133 Thư Phúc Anh Nữ 16/12/2004 Nà Làng, X. Thanh Tương, H. Na Hang, 

T. Tuyên Quang 

X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008304000225 

134 Thủy Hoàng Thanh Nữ 14/12/2003 13 Ngõ 12 Hương Viên, P. Đồng Nhân, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303012272 

135 Tình Lê Thị Nữ 14/09/1998 TDP Hải Thành, P. Bắc Sơn, TP. Sầm 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038198001233 

136 Toàn Lương Khánh Nam 18/08/2005 P508A A2, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 

X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205015488 

137 Trang Lã Nguyễn Minh Nữ 12/07/2005 TT Viện KHKTGT, P. Láng Thượng, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K29/23 A1 SH lại TH 036305012501 

138 Trang Nguyễn Thu Nữ 01/12/2004 Đoàn Thượng, X. Bảo Khê, TP. Hưng 

Yên, T. Hưng Yên 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033304007526 

139 Trang Vũ Thị Thùy Nữ 04/08/2005 Trường Xuân, X. Xuân Dương, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 
X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305025514 

140 Trung Nguyễn Bảo Nam 31/07/2004 Đình Tổ, TT. Quốc Oai, H. Quốc Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204025912 

141 Trung Nguyễn Đình Nam 23/03/2003 46 Trương Định, P. Tương Mai, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K27/23 A1 SH lại TH 001203018282 

142 Trung Nguyễn Thành Nam 27/01/1997 Tổ 7, TT. Kỳ Sơn, H. Kỳ Sơn, T. Hòa 

Bình 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017097003293 

143 Trung Trịnh Viết Nam 06/09/2005 Liên Sơn, X. Khoan Dụ, H. Lạc Thủy, 

T. Hòa Bình 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017205007090 

144 Trung Trương Quốc Nam 01/07/2005 59 Yên Xá, X. Tân Triều, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205018273 

145 Tú Lê Thị Ngọc Nữ 15/01/2005 Xóm 3 Thôn 2, X. Thạch Thán, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305034965 
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146 Tú Nguyễn Minh Nam 13/06/2000 Đội 2 Long Phú, X. Hòa Thạch, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X B2 010220081907 22/06/2022 A1K34/23 A1 Sát hạch H 001200043178 

147 Tuyên Nguyễn Đức Nam 06/11/1999 Đồng Chưa, X. Gia Thịnh, H. Gia Viễn, 

T. Ninh Bình 
X C 010212039899 07/04/2021 A1K34/23 A1 Sát hạch H 037099003593 

148 Uyên Đỗ Thu Nữ 03/07/2005 Xóm 2 Đồng Bụt, X. Ngọc Liệp, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305025414 

149 Vân Nguyễn Thị Hải Nữ 28/06/2005 Đội 1 Tê Quả, X. Tam Hưng, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305028249 

150 Vi Đỗ Thị Yến Nữ 18/12/2004 Đội 6 Viêm Khê, X. Hợp Tiến, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K33/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304029199 

151 Vinh Lý Thành Nam 18/01/2005 155 Hoa Bằng, Tổ 10, P. Yên Hòa, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K27/23 A1 SH lại TH 001205002145 

152 Vy Tân Hà Nữ 21/07/2005 Quy Mông, X. Yên Thường, H. Gia 

Lâm, TP. Hà Nội 

X A1K34/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305036291 

153 Yến Nguyễn Thị Nữ 13/11/1994 Vũ Ngoại, X. Liên Bạt, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 

X B2 011225060571 27/07/2022 A1K34/23 A1 Sát hạch H 001194041904 
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